
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐẮK LẮK 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:            /QĐ-UBND 

 

 Đắk Lắk, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng 

và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Lắk đợt 2/2021 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020; 

Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm; Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 

21/8/2019 về việc Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Kế hoạch số 4119/KH-UBND, ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về 

thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021 trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 2938/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh; 

Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh về việc kiện 

toàn Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh; 

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số 422/TTr-VPĐP  ngày 23/12/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh   

đợt 2/2021, cụ thể như sau: 

1. Công nhận 15 sản phẩm của 12 chủ thể đạt từ 03 sao trở lên. Trong đó, 

có 14 sản phẩm 03 sao và 01 sản phẩm 4 sao. 

(chi tiết Danh sách bảng điểm và phân hạng sao kèm theo). 

2. Sản phẩm đạt các hạng sao nêu trên được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp 

Giấy chứng nhận và được sử dụng nhãn hiệu Logo OCOP và thứ hạng sao đạt 

được in/dán trên bao bì sản phẩm theo đúng quy định hiện hành. 
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3. Kết quả phân hạng có giá trị trong 03 (ba) năm, kể từ ngày Quyết định 

này có hiệu lực. 

Điều 2. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới tỉnh có trách nhiệm thực hiện công bố công khai sản phẩm và tham 

mưu tổ chức trao Giấy công nhận cho các chủ thể có sản phẩm được phân hạng 

OCOP đảm bảo trang trọng và nghiêm túc; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các chủ thể thực hiện việc sử dụng in/dán Logo OCOP lên sản phẩm 

đạt thứ hạng sao được công nhận theo quy định; phối hợp kiểm tra định kỳ sản 

phẩm hàng năm, đề xuất xử lý nếu các chủ thể vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu 

Logo OCOP (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và 

Công nghệ, Y tế;  Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố; Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân liên quan quy định tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT(b/c); 

- Văn phòng Điều phối NTM TW (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, VHTT&DL; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Các phòng TH, KT, NNMT; 

- Lưu: VT, NNMT (Đg8b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Y Giang Gry Niê Knơng 

 

 



Phụ lục  

DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐỢT 2/2021 

 (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        /12/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

TT Tên sản phẩm 
Mã số sản 

phẩm 
Tên chủ thể Địa chỉ chủ thể 

Điểm 

đánh 

giá 

 Phân hạng 

4 sao 3 Sao 

1 Cà phê chồn Kiên Cường 66.643.01.2021 Công ty TNHH MTV Kiên Cường 

TP. Buôn Ma Thuột 

84.91 4 sao  

2 Rượu cần Y Miên 66.643.02.2021 Hộ Kinh doanh Y Miên 53.82   3 sao 

3 
Cà phê hạt rang mộc nguyên 

chất Ea Tu CAFÉ ROBUSTA 
66.643.03.2021 

HTX Nông nghiệp dịch vụ Công 

Bằng Ea Tu 

67.45   3 sao 

4 
EA TU CAFÉ - Cà phê Đặc sản 

(Specialty Coffee) 
66.643.04.2021 70.82 4 sao 3 sao 

5 Sữa Dê Thanh trùng BanMilk 66.647.01.2021 
Hộ Kinh doanh Trang trại Sữa dê 

Ban Mê 
Huyện Buôn Đôn 56.82   3 sao 

6 
Cà phê nguyên chất 100% Hoa 

Sữa 
66.649.01.2021 

Hộ Kinh doanh Nguyễn Đình Vạn 

Huyện Krông Búk 

57.27   3 sao 

7 
Cà phê hạt rang chất lượng cao 

Krông Búk 
66.649.02.2021 57.18   3 sao 

8 Nấm mộc nhĩ Hưng Phát 66.649.03.2021 HTX Nông nghiệp Hưng Phát 58.64   3 sao 

9 Trà mãng cầu Tây Nguyên 66.649.04.2021 
Công ty TNHH MTV GREEN 

FOOD 

55.55   3 sao 

10 
Bột Gừng sẻ vàng sấy Tây 

Nguyên 
66.649.05.2021 55.09   3 sao 

11 Cơm cháy Su Su 66.653.01.2021 Hộ Kinh doanh Cơm cháy - Su Su 
Huyện Brông Bông 

62.36   3 sao 

12 Chả lụa Hùng Tý 66.653.02.2021 Hộ Kinh doanh Lê Hùng 60.91   3 sao 
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TT Tên sản phẩm 
Mã số sản 

phẩm 
Tên chủ thể Địa chỉ chủ thể 

Điểm 

đánh 

giá 

 Phân hạng 

4 sao 3 Sao 

13 Yến sào Tây Nguyên Đắk Lắk 66.644.01.2021 
Công ty TNHH Yến sào Tây 

Nguyên Đắk Lắk 
Thị xã Buôn Hồ 65.36   3 sao 

14 Trà Mãng Cầu Bà Giáo Tuyền 66.657.01.2021 
Công ty TNHH SXTM và DV 

BAZAN ĐỎ 
Huyện Cư Kuin 

55.55   3 sao 

15 Khô bò Phương Khuyên 66.657.02.2021 
Hộ Kinh doanh Dương Thụy 

Phương Khuyên 
55.91   3 sao 
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